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CHỦ ĐỀ 4: BASE

@ Trọng tâm chủ đề:

I/ Lý thuyết:

A/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC BASE
1. Phân loại base: 
Base tan: KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2  , LiOH...
Base không tan: Al(OH)3, Fe(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2
2. TÍNH CHẤT HÓA HỌC BASE
	
	Base tan (dung dịch kiểm)
	Base không tan

	Làm đổi màu chất chỉ thị
	+ Đổi màu quỳ tím thành xanh
+ Dung dịch phenolphtalein không màu thành màu hồng
	

	Tác dụng với acidic  oxide
	2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
	

	Tác dụng với Acid 
	Cả Base tan và không tan đều phản ứng.
Tạo thành muối và nước

	
	HCl + NaOH → NaCl + H2O
	2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

	Nhiệt phân
	Base không tan bị nhiệt phân.
	Tạo thành oxide tương ứng và nước.
2Fe(OH)3  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Fe2O3 + 3H2O


    3- Bài tập 

Câu 1. Dãy hóa chất nào dưới đây đều tác dụng được với dung dịch Ca(OH)2?

A. CO2, HCl, Na2O, CaCO3
B. SO2, HCl, Ca(HCO3)2, NaCl

C. SO2, HCl, BaO, CO2
D. SO2, P2O5, HCl, Na2CO3
Câu 2. Dãy chất gồm bazơ không bị nhiệt phân hủy là?

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2
B. KOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2
C. NaOH, CaOH)2, Ba(OH)2, KOH

D. KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2
Câu 3. Dãy gồm bazơ tan trong nước là:

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH và Cu(OH)2
B. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2
C. NaOH, CaOH)2, Ba(OH)2 và KOH

D. NaOH, KOH, Ca(OH)2 và Ba(OH)2
B/ MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG
1- SODIUM HYDROXIDE
· Là chất rắn, không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước, tỏa nhiệt

· Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy, làm mòn da, còn được gọi là dung dịch xút hoặc xút ăn da.

 @ Tính chất hóa học:

+ Làm đổi màu chất chỉ thị
Quỳ tím chuyển thành xanh.

Dung dịch phenolphthalein không màu thành màu hồng.

+ Tác dụng với acid (Tạo thành muối và nước): NaOH + HCl → NaCl + H2O

+ Tác dụng với acidic oxide (tạo thành muối và nước): 
2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

@ Sản xuất NaOH
Phương pháp: điện phân dung dịch NaCl bão hòa

2NaCl + 2H2O  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 2NaOH + H2 + Cl2 (có màng ngăn)

2- CALCIUM HYDROXIDE - Thang pH
@ Tính chất hóa học
Ca(OH)2 mang đầy đủ tính chất hóa học của một dung dịch bazơ tan.

+ Làm đổi màu chỉ thị: quỳ tím chuyển thành màu đỏ, phenolphtalenin thành màu hồng

+ Tác dụng với acid (tạo ra muối và nước)

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

+ Tác dụng với acidic oxide  (tạo ra muối và nước)

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

@ Thang pH
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3-BÀI TẬP

Bài 1 
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Bài 2 
Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl.

Hãy chọn chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình học:

a) ….. → Fe2O3 + H2O;

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2O;

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O;

d) NaOH + …. → NaCl + H2O;

e) ….. + CO2 → Na2CO3 + H2O.

→








